Trường tiểu học An Phượng
Họvà tên:…………………………………….………Lớp 2B 
BÀI ÔN LUYỆN CHO HS ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID 19 TUẦN 1
I.Tiếng Việt (3 điểm)
 Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 
	Phần thưởng
        Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn  Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trựcnhật giúp các bạn bị mệt…Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.
      Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào.
     Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo.
    Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay.
    Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói:
    Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi, nhưng em có tấm lòng thật đáng quý.
     Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.
                                                           ( Sách Tiếng Việt 2 – Tập 1 - Trang 13 )


Câu 1. (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu chuyện nói về ai?
A. Bạn Minh.
B. Cô giáo.
C. Bạn Na.
Câu 2. (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Bạn Na trong truyện buồn vì điều gì?
A. Vì các bạn trong lớp không yêu mến Na.
B. Vì em học chưa giỏi.
C. Vì Na không biết làm việc gì.
Câu 3. (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Cả lớp đề nghị cô giáo tặng cho Na phần thưởng về điều gì?
A. Phần thưởng vì em có tấm lòng đáng quý.
     B. Phần thưởng vì Na học tập tốt.
C. Phần thưởng vì chăm chỉ lao động.  
Câu 4. (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng?
A. Na và các bạn.
B. Cô giáo và các bạn.
     C. Na và các bạn, cô giáo.
     D. Cô giáo, Na, các bạn và mẹ của Na.
Câu 5. (0.5 điểm)  Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu nhận xét về nhân vật Na trong câu chuyện trên: 
         Na là một cô bé ……………………………..……………………………..
Câu 6. (0.5 điểm) Đánh dấu nhân vào      trước những ý trả lời đúng 
Câu chuyện này cho thấy nhân vật Na có tốt bụng không? Vì sao? 
Vì em là cô một cô bé tốt bụng, lòng tốt rất đáng quý.
Vì Na rất yêu quý các bạn.
Vì Na thương người.
Vì Na thật thà và cởi mở.
II. Môn Toán ( 7 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
a) 7 dm = ….cm                                     
     A. 70                   B. 70 cm               C. 60                 D. 60 cm
b, 5 kg + 4kg  = …kg
     A. 8                     B. 8 kg                 C. 9                 D. 9 kg
Câu 2 (1 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 12. Thứ năm tuần sau là ngày .…tháng 12.
b, 13 giờ hay còn gọi là………giờ chiều.
Câu 3 (1 điểm). Tính  
a, 67 – 28 + 21 =…………………….      b, 55 – 27 – 11 =…………………..
                         =................................                                = .............................
Câu 4 (1 điểm).  Tìm x, biết 
	        x - 35  = 56
.......................................
.......................................
	
	         x + 29  = 75
.........................................
..........................................


Câu 5 (1 điểm). Một cửa hàng có 52 kg táo, đã bán 36 kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng (M3)
a, Trong hình vẽ bên có:       b, Trong hình vẽ bên có:
	1. 2 hình tam giác
     B. 3 hình tam giác  
    C. 4 hình tam giác
	A. 2 hình tam giác
     B. 3 hình tam giác  
    C. 4 hình tam giác


Câu 7 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
     Mẹ mua 1 mảnh vải xanh dài 45 cm, mẹ lấy 3 dm để may túi. Hỏi mảnh vải xanh còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?
            A.15                         
            B. 20cm            
            C. 15 cm         
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I.Tiếng việt (4 điểm).
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.          
Ong xây tổ
Các em hãy xem kìa, một  bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng lấy giọt sáp dưới bụng cho mình tiết ra trộn với nước bột thành một chất đặt biệt để xây tổ. Hết sáp chúng tự rút lui về phía sau để chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chấp sáp lấy đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, bền và khó thấm nước.
Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã xây dựng xong. Đó là một toà nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự. Các đàn ong trong một tổ là một khối hoà thuận.
                                                                        		 (Theo tập đọc lớp 3)                                                  
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
        Bầy ong xây tổ bằng gì?
A. Bằng sáp nước bọt.
B. Bằng vôi vữa
C. Bằng bùn đất.
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Những chú ong nào lấy giọt sáp của mình để xây tổ?
1. Những anh ong non.
1. Những chú ong thợ trẻ.
1. Những bác ong thợ già.
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 
Những chú ong nào tham gia xây tổ?
1. Các chú ong thợ trẻ, chú ong non.
1. Các chú ong già và ong non
1. Tất cả các chú ong
Câu 4 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Những chú ong nào nhiệm vụ sưởi ấm những giọt sáp?
A. Những bác ong thợ già
B. Những anh ong non
C. Cả những bác ong thợ già và những anh ong non
Câu 5 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Tổ ong được xây dựng trong thời gian bao lâu?
1. Trong vài giờ
1. Trong vài tuần
1. Trong vài tháng
Câu 6 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
   Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào?”
1. Bầy ong đang xây tổ.
1. Chấp sáp rất bền và khó thấm nước.
1. Đàn ong là một khối hoà thuận.
Câu 7. (1 điểm). Tìm và ghi lại từ chỉ hoạt động trong câu văn sau.
Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Môn Toán ( 6 điểm)
Câu 1 ( 0.5 điểm ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Tìm x, biết 6 + x = 32
A. 38                                 B. 16                                        C. 26                       
Câu 2 ( 0.5 điểm ): Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35                              B. 82 + 18                                   C. 69 + 30
Câu 3 ( 0.5 điểm ): Kết quả của phép tính  52 – 23 = ?
A. 29                                      B. 92                                            C. 62
Câu 4 ( 0.5 điểm ):  Kết quả của phép tính 40dm  +  28dm  = ?
A. 68 dm                                B. 68 dm                                            C. 86 dm
Câu 5 ( 0.5 điểm ): Em học bài lúc 8 giờ tối. Lúc đó là mấy giờ trong ngày?
A. 17 giờ tối                               B. 19 giờ tối                                    C. 20 giờ tối
Câu 6 ( 0.5 điểm ):  Cho hình vẽ sau:
[image: Description: Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013]
  Số hình tam giác trong hình vẽ là:   
A. 3                                       B. 4                                              C. 5
Câu 7 ( 2 điểm ): Đặt tính rồi tính 
	8 + 82
................
................
...............
	46+ 48
................
................
................
	63 - 5
................
................
................
	100 – 88
................
................
................


Câu 8 ( 1 điểm ): Tìm x 
              a. x + 25  = 100                                             b. x - 7 = 85
             ...................................                                       ..................................
             ……………………..                                       ………………………
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I. Tiếng việt ( 4 điểm)
Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi:
Cá rô lội nước
	Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.
                                                                                    (Theo Tô Hoài)


Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Cá rô có màu như thế nào? 
A. Giống màu đất.              B. Giống màu bùn.               C. Giống màu nước
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu? 
A. Ở các sông.		        B. Trong đất.                       C. Trong bùn ao.
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu”Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch.” thuộc kiểu câu gì? 
A. Ai là gì?                   B.  Ai thế nào?                                             C.  Ai làm gì?         
Câu 4 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Đàn cá rô lội ngược trong mưa tạo ra tiếng động như thế nào? 
A. Như cóc nhảy.            
B. Rào rào như đàn chim vỗ cánh.
C. Nô nức lội ngược trong mưa.
Câu 5 (0.5 điểm). Viết lại câu sau cho đúng chính tả: chiều nay, bình có đi lao động không.
.................................................................................................................................
............................................................................................................................
Câu 6 (0.5 điểm). Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
      Nóng - ..........;     yếu - ..............;     to - ................;     dài - ............ 
Câu 7 (1 điểm). Đặt 1 câu theo mẫu câu Ai làm gì? 
.......................................................................................................................
II. Môn Toán (6 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Số? 
a,      3 x 5 +18  = …………. 
b,      24 -  2 x 8 = ………….
Câu 2 ( 1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
a) 50 cm = ….dm                                     
     A. 5                   B. 5 cm               C. 5 dm                 
b, 17l + 6l  = …l
     A. 23                     B. 23l              C. 13                 
Câu 3 (1 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Hôm nay là thứ bảy ngày 20 tháng 3. Thứ bảy tuần sau là ngày .…tháng 3.
b, 14 giờ hay còn gọi là………giờ chiều.
Câu 4 (1 điểm). Số?
100 – 39 = …….                                                 37 + 9 = ……..
Câu 5 (1 điểm). Tính  
a, 81 – 8 + 16  =…………………….      b, 100 – 27 – 34 =…………………..
                        =................................                                  = .............................
Câu 6 (1 điểm). Mỗi con thỏ có 4 cái chân. Hỏi 6 con thỏ có tất cả bao nhiêu cái chân?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
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I. Tiếng việt ( 3 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Từ trái nghĩa với từ  nhanh nhẹn là từ :
A chăm chỉ              B.  chậm chạp                C.  sạch sẽ           
Câu 2 (0.5 điểm).  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Từ chỉ sự vật trong câu: “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:
   A. Mùa xuân                B. xinh đẹp                    C. đã                  
Câu 3 (1 điểm).  . Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
 Cho câu: “ Mẹ em làm nghề gì[image: ]□.Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:
A.Dấu chấm              B. Dấu phẩy               C. Dấu chấm hỏi       
Câu 4 (1 điểm). Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để: 
 Giới thiệu một bạn trong tổ của em mà em yêu thích.
……………………………………………………………………………………
II. Môn Toán ( 7 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Số liền trước của 78 là:
 A. 77 		        B.79 		          C. 80		              
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Tuần này, thứ sáu là ngày 12 tháng 3 .Thứ  sáu tuần trước là ngày nào? 
 A. Ngày 5 tháng 3                             
 B. Ngày 6 tháng 3	
 C. Ngày 7 tháng 3                            
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Kết quả của phép tính: 5 x 7 +9 = 
A.  44		         B. 43			 C. 45		                
Câu 4 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Kết quả của phép tính   47kg - 28kg là:
      A.  19                        B. 18 kg                     C. 19 kg                      
Câu 5 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Hiệu của  56 và 17 là:
	A. 73		         B. 39			  C. 49                       
Câu 6 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
	 58 + 19		  46 + 27		  100 – 64		 74 – 37	
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm). Một cửa hàng buổi sáng bán được 47 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 19 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo  ?
Bài giải:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm). Hình vẽ bên.

- Có ... hình tứ giác
- Có ....hình tam giác
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I. Tiếng Việt ( 2 điểm)
Đọc thầm bài đọc sau: 
                                                  Ngôi trường mới
        Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
        Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.
        Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế!
                                                                      Theo NGÔ QUÂN MIỆN
 Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất.
Câu 1 (0.5 điểm). Bước vào lớp, bạn học sinh thấy những gì?
A. Những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
B. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa.
C. Tường vôi vàng, cánh cửa xanh, ngói đỏ.
Câu 2 (0.5 điểm). Qua bài văn, em thấy tình cảm của bạn học sinh đối với ngôi trường mới như thế nào?
A. Bạn học sinh không thích ngôi trường mới.
B. Bạn học sinh yêu ngôi trường mới nhưng không bằng ngôi trường cũ.
C. Bạn học sinh rất yêu ngôi trường mới.
Câu 3 (0.5 điểm). Các nhóm từ sau đây, nhóm từ nào là từ chỉ đồ vật?
A. Cam, chanh, xoài, ổi…  B. Cô giáo, bác sĩ, học sinh… C. Bàn học, tập vỏ, …
Câu 4 (0.5 điểm). “Cậu Mãi là cô bé tốt bụng”. Thuộc mẫu câu nào?
a. Ai là gì?        	b. Con gì là gì?      		c. Cái gì là gì?
II. Môn Toán ( 8 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Số?
                  27 + 35 = ....                                       ... + 45 = 100                             
Câu 2 (1 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
a, 80 cm = …. dm? 
	1. 6
	1. 7
	1. 8
	1. 9


b, 5 dm = ….. cm
	1. 5
	1. 50
	1. 40
	1. 60


Câu 3 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Thứ sáu tuần này là ngày 15 tháng 12. Thứ sáu tuần sau là ngày …tháng 12.
b, 3 giờ chiều còn gọi là ..... giờ.
Câu 4 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
	63 - 38
.....................
.....................
.....................
	36 + 49
.....................
.....................
.....................
	65 - 27
.....................
.....................
.....................
	8 + 48
.....................
.....................
.....................


Câu 5 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
     Mẹ và chị hái được 37 quả cam, riêng mẹ hái được 16 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
    A. 43 quả cam         B. 21 quả cam           C. 53 quả cam        
Câu 6 (1 điểm). Tìm x, biết: 
	x - 25 = 17
........................................
........................................
	23 +  x  = 62
.........................................
..........................................


Câu 7 (2 điểm). Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 17 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
                                                        Bài giải
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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I. Tiếng Việt ( 5 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm sau:
a, Em đang nhặt rau giúp mẹ.
.................................................................................................................................b, Minh là cháu ngoan Bác Hồ.
.................................................................................................................................Câu 2 (1 điểm). Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào?
.................................................................................................................................Câu 3 (2 điểm). Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
   Nóng  -………….               Yếu - …………..                To - ………………
Câu 4 (1 điểm). Em hãy đặt một câu có từ kính yêu?
.................................................................................................................................
II. Tiếng Việt ( 5 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Một con bò có 4 chân. Hỏi 6 con bò có tất cả bao nhiêu cái chân ? 
A. 10 cái chân                      B. 28 cái chân                          C. 24 cái chân
Câu 2 (0.5 điểm).  x - 13 = 15,  x bằng:
A. 2                                        B. 28                                      C. 82                        
Câu 3 (0.5 điểm). 4 kg x 7 = ... kg
A. 28                                         B. 28 kg                               C.  82                           
Câu 4 (0.5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Hôm nay là thứ Hai ngày 15 tháng 3.Vậy thứ Hai tuần trước là ngày ......tháng 3.
 Câu 5 (1 điểm).  Mỗi bạn gấp được 5 ngôi sao. Hỏi 6 bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm).Tính
a. 5 x 8 +18 =…………………….          b. 100 – 4 x 7 =……………………..
                    =……………………                                    =…………………….
Câu 7 (1 điểm). Tìm x
a. 42 – x =17                                                          b. 38 + x =100                                                   ……………….                                                       ………………….
………………                                                        ………………..                         
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I. Tiếng Việt ( 5 điểm)
Đọc thầm bài đọc sau: 
Mùa xuân bên bờ sông Lương
Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà...chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 (0.5 điểm).1. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu?
A. Những cành cây gạo chót vót giữa trời.
B. Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn.
C. Những vòm cây quanh năm xanh um.
Câu 2 (0.5 điểm). Bãi cát dưới lòng sông cạn xanh rờn những loại cây gì?
A. ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn
B. lúa, ngô, đỗ, lạc, vải
C. ngô, đỗ, lạc, khoai, cà
Câu 3 (0.5 điểm). Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến?
A. đỏ, đen, hồng, xanh
B. đỏ, hồng, xanh, vàng
C. đỏ, đen, hồng, nâu
Câu 4 (0.5 điểm). Câu “Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa.” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai (cái gì, con gì) là gì?
B. Ai (cái gì, con gì) làm gì?
C. Ai (cái gì, con gì) thế nào?
Câu 5 (0.5 điểm). Câu nào sau đây thuộc mẫu câu Ai làm gì?
A. Những cành cây gạo chót vót giữa trời.
B. Mùa đông là mùa có thời tiết lạnh nhất trong năm.
C. Ngay trên sông, đoàn thuyền ra vào xuôi ngược.
Câu 6 (0.5 điểm). Gạch chân các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn sau.
Hoa phượng nở đỏ rực, ve kêu râm ran trong vòm lá biếc, thế là mùa hè náo nức lại trở về. Mặt trời ửng đỏ, chói chang. Nắng vàng phủ khắp mặt đất. Khắp vườn, cây khoe trái chín ngọt ngào.
Câu 7 (1 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Mùa hè, Mai được đi biển chơi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Khi mặt trời chiếu xuống, đoàn thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm). Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:
     Những luống khoai cà đỗ ngô xanh mơn mởn chen nhau phủ kín bờ sông.
II. Môn Toán ( 5 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Thứ Tư này là ngày 12 tháng 1. Thứ Tư tuần sau là ngày …tháng 1.
b, 13 giờ chiều còn gọi là ......... giờ.
Câu 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
	100 - 25
.....................
.....................
.....................
	45+ 16
.....................
.....................
.....................
	72 - 18
.....................
.....................
.....................
	6 + 27
.....................
.....................
.....................


Câu 3 (1 điểm). Tìm x.
a, 42 + x = 91		                                b, 91 – x = 12 + 21
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1 điểm). Một cửa hàng buổi sáng bán được 43 chiếc xe, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 16 chiếc xe. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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I. Tiếng Việt ( 2 điểm)
Đọc thầm bài đọc sau: 

BẠN CỦA NAI NHỎ
    1. Nai Nhỏ xin phép cha được đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói:
             - Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con. 
   2. - Vâng! - Nai Nhỏ đáp - Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn lối. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên. 
Cha Nai Nhỏ hài lòng nói:
- Bạn con thật khỏe. Nhưng cha vẫn lo cho con.
   3. - Một lần khác, chúng con đang đi dọc bờ sông tìm nước uống thì thấy lão Hổ hung dữ đang rình sau bụi cây. Bạn con đã nhanh trí kéo con chạy nhanh như bay.
     - Bạn con thật thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo.
   4. Nai nhỏ nói tiếp:
        - Lần khác nữa, chúng con đang nghỉ trên một bãi cỏ xanh thì thấy gã Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê Non. Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc Sói ngã ngửa.
    Nghe đến đây, cha Nai Nhỏ mừng rỡ nói:
       - Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có một người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa.
                                                                            Theo VĂN LỚP 3
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1 (0.5 điểm). Nai Nhỏ đã xin phép cha đi đâu?
A. Được đi du lịch cùng bạn.
B. Được đi ăn cùng bạn.
C. Được đi chơi xa cùng bạn.
Câu 2 (0.5 điểm). Cha Nai Nhỏ đã nói gì?
A. Cha không ngăn cản con nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con.
B. Cha không ngăn cản con nhưng hãy để cha đi cùng, bảo vệ các con.
C. Cha không ngăn cản con nhưng con hãy rủ thêm nhiều bạn nữa đi cho vui.
Câu 3 (0.5 điểm). Tại sao nói Bạn của Nai Nhỏ là một người bạn tốt?
A. Vì bạn của Nai Nhỏ rất cao lớn.
B. Vì bạn của Nai Nhỏ rất dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn nguy hiểm.
C. Vì bạn của Nai Nhỏ rất hay cười, thân thiện với một mình Nai Nhỏ.
Câu 4 (0.5 điểm). Câu “ Hoa đưa võng ru em ngủ” được viết theo mẫu câu:	
A. Ai làm gì?               B.Ai là gì?                     C.Ai thế nào?
II. Môn Toán (8 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
 3dm 6cm = …. cm?		
 A. 36		                   B. 306		                      C. 36 cm		 
Câu 2 (0.5 điểm). Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm:
18 giờ còn được gọi là: ………………………………………………………
Câu 3 (1 điểm). Số?      	  
45 + 67 - 29 =...................                                100 – 74 +38 = …………………….                       
Câu 4 (1 điểm). Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống: 
	   x - 52 = 28
          x = 52 + 28
          x = 70
	          71 - x = 29
                 x = 71 - 29
                 x = 43


Câu 5 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
25+ 17                            71 - 54                           52 + 18                         100 - 46
...…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ bên có: 
	a,  ........ hình tứ giác.
b,  ........ hình tam giác.


Câu 7 (2 điểm). Một cửa hàng có 81chiếc xe đạp, đã bán được 27chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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